
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 43 ĐT CTC dài

1 2 37 2002 UBT (T) >10 cm

1 3 31 0000 NXTC 16 tuần

17 4 72 8008 SSD độ III /VMC

17 5 68 9009 UXTC 14 tuần, CĐPB: UBT

17 6 25 ĐT LNMTCBT (T) 18cm

18 7 75 9029 SSD độ III

18 8 47 4014 UXTC 14 tuần + CIN 3

18 9 19 ĐT UBT(P) 11cm

21 10 57 4004 CIN 3

21 11 40 2012 NXTC 16 tuần

21 12 53 2012 UXTC 14 tuần

21 13 40 2012 UXTC 14 tuần

14 41 4014 CIN3

15 43 0000 NXTC 14 tuần

19 16 0

16 17 0

16 18 0

1 1 72 8006 CTC dài

1 2 51 1001 K NMTC gđ IC

1 3 49 1011 UXTC 16 tuần

1 4 31 1011 NXTC 14 tuần

17 5 68 5005 SSD độ III

17 6 67 3003 SSD độ III

17 7 37 1001 NXTC 15tuần

18 8 53 3003 CIN 3/ Cao HA

10769

200b

6000b

158

500b

11423

108

PM

Ngày: 06/02/2012 

224

9761

10162

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

SHC

11344

11437

11121

11358

96

36

313

11385

7

Thứ: BA 

Ngày: 07/02/2012 

35

50

4

5000b

HỌ VÀ TÊN

NGUYỄN THỊ BÌNH

TRẦN THỊ THƠI

NGUYỄN THỊ TUYẾT HOA

NGÔ THỊ TÁNG

ĐẶNG KIM QUAN

TRẦN THỊ KIỀU

NGUYỄN THỊ  THÊ

ĐẶNG THỊ NÉ

NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM

BÙI THỊ THÚY HÒA

NGUYỄN THỊ HÀO

TRẦN THỊ KIM LỆ

NGUYỄN THÙY LINH

NGUYỄN THỊ BÍCH LOAN

NGUYỄN THỊ LAN

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ PHẢI

NGUYỄN THỊ TẬN

NGUYỄN THỊ BẢY

PHẠM THỊ XƢƠNG

NGÔ THỊ ÀN

LÂM THỊ HÒA

ĐẶNG THỊ KIM LOAN

NGUYỄN THỊ HẢI

Từ ngày 06/02/2012 đến ngày 12/02/2012 (Tuần2)

Cắt HTTC + 2PP

Bóc u, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt đoạn CTC

Mổ TS, TTTXT    

Bóc NX, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Hút nạo thai trúng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt đoạn CTC, Sửa thành T& S ÂĐ, May cơ 

nângHM

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

BS PHẨU THUẬT

M TUYẾT + THỐNG + HOÀNG.BM

THỐNG + HOÀNG.BM + THỊ LỆ.SB 

THỐNG + HOÀNG.BM + THỊ LỆ.SB 

THÁI HÀ + HỒ HOA + TAM.TT

THÁI HÀ + HỒ HOA + TAM.TT

THÁI HÀ + HỒ HOA + TAM.TT

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + TUYẾT MAI.TT

N.ĐIỆP2 + TUYẾT MAI.TT + LỊCH.SB

N.ĐIỆP2 + TUYẾT MAI.TT + LỊCH.SB

M.TUẤN.BM + DANH.NT + TÀI.NT

M.TUẤN.BM + DANH.NT + TÀI.NT

ANH THƢ 1 + TỐ NHƢ + LINH.SB

ANH THƢ 1 + TỐ NHƢ + LINH.SB

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A+ AN.SB+ TRẦN ANH.SB(S)

BS SẢN A+ HOÀNG VÂN+ PHƢƠNG ANH.SB(C)

KIỀU DUNG + KHOA BM + TÀI.NT

KIỀU DUNG + KHOA BM + TÀI.NT

TR.THẢO + HIỀN.CĐT + MAI.SB

TR.THẢO + HIỀN.CĐT + MAI.SB

NGỌC HẢI + THU NGUYỆT + N.QUANG

NGỌC HẢI + THU NGUYỆT + N.QUANG

THU NGUYỆT + N.QUANG + TRÚC MỸ.SB

TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2 + NGỌC MỸ.SB



18 9 45 2003 UXTC 18 tuần

18 10 49 2012 UXTC 14 tuần

18 11 46 2012 UXTC 14 tuần

21 12 58 2002 UXTC 20 tuần

21 13 51 2002 UXTC 14 tuần/Thiếu máu

21 14 45 1011 NXTC 18tuần

15 51 5015 UXTC 14 tuần

16 16 0

16 17 0

1 1 76 7007 SSD độ III

1 2 41 0000 NXTC 18tuần

1 3 46 1011 UXTC 18 tuần

1 4 40 2022 NXTC 15tuần

17 5 52 3003 SSD độ III + Sa BQ

17 6 43 2002 NXTC 14 tuần

17 7 47 2002 UXTC 16 tuần

17 8 45 2002 UXTC 14 tuần

18 9 67 2032
UBT 25cm,CĐPB:U giả 

nang/VMC cắt TC

18 10 47 2002 UBT (P) 6cm

18 11 45 0000 UXTC 14 tuần

21 12 60 3003 UBT (T) 6 cm

21 13 48 1001 UXTC 16 tuần

21 14 46 2002 UXTC 16 tuần/VMC Bóc NX

21 15 29 1011 NXTC 16 tuần

16 16 0

16 17 0

1 1 79 7007 SSD độ III

1 2 68 5005 UBT (P) 7cm

1 3 30 2022 NXTC 14 tuần

17 4 72 8008 SSD độ II

10777

11446

137

24

211

5

23

11436

188

183

3

11396

Thứ: TƯ 

Ngày: 08/02/2012 

11

11429

11447

120

71

117

174

11428

10874

11407

10697

11220

11410

28

NGUYỄN THỊ THU HÀ

ĐOÀN THỊ LOAN

NGUYỄN KIM THO

NGUYỄN THỊ NƢƠNG

NGUYỄN THỊ HỒNG

CHÂU NGỌC MINH

PHAN THỊ CHIA

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN THỊ TÁM

LÊ THỊ KIM HỒNG

LÊ THỊ THU NGUYỆT

NGUYỄN THỊ NGỌC LAN

VÕ THỊ VÀNH

NGUYỄN THỊ PHÚ

TRẦN THỊ VÂN

ĐÀO THỊ LỢI

NGUYỄN THỊ TÁM

HUỲNH THỊ TUYẾT NHUNG

TRẦN KIM SUNG

BÙI THỊ ĐIỆP

NGUYỄN THỊ THU

TRỊNH MINH THU

NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ RÂN

TRẦN THỊ KIM

LÊ THỊ MỸ LỆ

Thứ: NĂM 

Ngày: 09/02/2012 

VÕ THỊ HỒNG

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2 + NGỌC MỸ.SB

M.LOAN + YẾN OANH + HỒ NGÂN.SB

M.LOAN + YẾN OANH + HỒ NGÂN.SB

A DANH.PNT + Q.HẢI + DƢ NGÂN.SB 

A DANH.PNT + Q.HẢI + DƢ NGÂN.SB 

A DANH.PNT + Q.HẢI + DƢ NGÂN.SB 

DỰ BỊ

BS SẢN A + BIÊN.SB + BÌNH.SB(S)

BS SẢN A + CHỈNH.SB + ĐÀO.SB(C)

DUYÊN + Q.KHOA + LÊ DIỆP

Q.KHOA + LÊ DIỆP + NGHIẾT.SB

H.HIỆP + BÙI PHƢỢNG + NGHIÊM.SB

H.HIỆP + BÙI PHƢỢNG + NGHIÊM.SB

BÍCH 1 + DIỄM TUYẾT + ĐEM

DIỄM TUYẾT + ĐEM + ĐOAN NGỌC.SB

HƢƠNG THU + H. PHƢƠNG + VĂN NGỌC.SB

HƢƠNG THU + H. PHƢƠNG + VĂN NGỌC.SB

B.HẢI + TÚ NGÂN + NGUYỆT.SB

B.HẢI + TÚ NGÂN + NGUYỆT.SB

B.HẢI + TÚ NGÂN + NGUYỆT.SB  

TH.LANBM + HIỀN.NT + LỤA.NT

TH.LANBM + HIỀN.NT + LỤA.NT

V.HÒA + G.ĐỨC + NƢƠNG.SB

V.HÒA + G.ĐỨC + NƢƠNG.SB

BS SẢN A + ĐẠT.SB + DIỆP.SB(S)

BS SẢN A + NHƢ ANH + DÕNG.SB(C)

LỢI + THI.YQG + PHÚC.NT

LỢI + THI.YQG + PHÚC.NT

LỢI + THI.YQG + PHÚC.NT

XUÂN CẨM + HUỲNH HẢI + BÍCH TY



17 5 30 0000 U hố chậu (P) 8cm/DTBS

17 6 40 2012 NXTC 14tuần

18 7 54 3013 UXTC 12 tuần/VMC 

18 8 45 4014 UXTC 15 tuần 

18 9 42 2002 UXTC 14 tuần

21 10 54 3003 UXTC 18 tuần

21 11 46 2022 UXTC 15 tuần

12 42 2002 NXTC 16 tuần

13 37 2002 UBT(P) 12cm

16 14 0

16 15 0

1 1 83 12007 SSD độ II + Sa BQ

1 2 21 1001 LNMTC Thành bụng/VMC

1 3 50 4014 UXTC 16 tuần

1 4 32 ĐT NXTC 14 tuần

17 5 72 7006 SSD độ III

17 6 65 3043 SSD độ III

17 7 40 1001 NXTC 22tuần

18 8 56 1001 UXTC 17 tuần

18 9 44 2002 UXTC 14 tuần

18 10 40 0000
NXTC 16 tuần + LNMTC BT 

(P)  

21 11 66 1001 CIN 3

21 12 46 ĐT UXTC 16 tuần/VMC RT

21 13 47 1001 UXTC 14 tuần

21 14 40 2022 NXTC 8cm (có cuống)

15 43 ĐT NXTC 14 tuần

16 16 0

16 17 0

10894

10877

75

88

11468

191

63

13

193

41

9938

109

Thứ: SÁU 

Ngày: 10/02/2012 

10915

37

11221

357

5B

11262

99

1B

11086

100

10896

10891

NGUYỄN THỊ KIỀU TIÊN

LÊ THỊ THÚY

VĂN THỊ SÁU NHỎ

NGUYỄN THỊ TÁM

VÕ THỊ BÍCH PHƢỢNG

PHAN THỊ ĐƢỜNG

MÃ THỊ BẠCH CHI

DƢƠNG THỊ HUỲNH HOA

BÙI THÚY HOA

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ LÁN

NGUYỄN THỊ LỆ DUYÊN

NGUYỄN THỊ NGUYỆT

PHẠM THỊ KIM YẾN

ĐIỂU THỊ CHA RINH

ĐẶNG THỊ KIM THỊNH

PHAN THỊ NGỌC CƠ

TẠ THỊ ĐÔI

NGUYỄN THỊ HỒNG

HỒNG CHOI PHỤNG

ĐINH THỊ NGỌC NHUNG

MAI KIM THƢ

ĐỖ KIM TƠ

NGUYỄN THỊ QUYÊN

TRẦN NGỌC LOAN

BN SẢN A

BN SẢN A

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt PP có u, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Lấy khối lạc

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX + UBT, nếu KĐ cắt TC + Bóc UBT

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Ngày 2 tháng 2 năm 2012

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

XUÂN CẨM + HUỲNH HẢI + BÍCH TY

XUÂN CẨM + HUỲNH HẢI + BÍCH TY

D.MINH + PHẠM HẢI + PHALY.SB

D.MINH + PHẠM HẢI + PHALY.SB

D.MINH + PHẠM HẢI + PHALY.SB

Q.TUẤN + G.ĐỨC + HOÀI PHONG.SB

Q.TUẤN + G.ĐỨC + HOÀI PHONG.SB

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS SẢN A + DUNG.SB + GIANG.SB(S)

BS SẢN A + XUÂN HÀ.SB + KIM HÀ.SB(C)

THU THỦY + H.HOA.BM + NG LONG

THU THỦY + H.HOA.BM + NG LONG

T.HÒA + LAN HƢƠNG + PHƢƠNG.SB

T.HÒA + LAN HƢƠNG + PHƢƠNG.SB

MỸ Ý + NGỌC TRANG + TAM.TT

MỸ Ý + NGỌC TRANG + TAM.TT

MỸ Ý + NGỌC TRANG + TAM.TT

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + LỤA.NT

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + LỤA.NT

BS SẢN A + THANH HẮNG.SB + LỆ HẰNG.SB(S)

BS SẢN A + HƢƠNG.SB + NHẬT LỆ.SB(C)

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + LỤA.NT

TR.HẠNH + A.THƢ4 + QUYÊN.SB

TR.HẠNH + A.THƢ4 + QUYÊN.SB

D.P.MAI + TRÍ 1+ VÂN QUỲNH.SB

D.P.MAI + TRÍ 1+ VÂN QUỲNH.SB

DỰ BỊ


